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Thị trấn Ma Lâm 36.000.000

Nguyễn Thị Kim Thu

(Lê Quang Lưu)
01/01/1974 261802259

Khu phố 

Lâm Hòa
Lâm Hòa Tắm hơi, mát xa

01/5/2021-

13/8//2021
3.000.000

 Tài khoản: 

101867825375, 

Ngân hàng: 

Viettin bank  

Đặng Văn Tuồng 20/04/1957 260375909 Khu phố I Khu phố 1 Internet
04/5/2021-

31/8/2021
3.000.000 X

Trần Thanh Duy 05/12/1986 261110709 Khu phố 1 Khu phố 1
Internet; 

bi đa; Karaoke

05/5/2021-

31/8/2021
3.000.000 X

Bùi Thị Thúy 13/12/1965 260458983 Khu phố 1 Khu phố 1 Internet
05/5/2021-

31/8/2021
3.000.000 X

Lê Thị Minh 24/12/1978 260823037 Khu phố 1 Khu phố 1

Bi da (hoạt động 

của các câu lạc 

bộ thể thao)

035/2021-

31/8/2021
3.000.000 X

Nguyễn Thành Tín

 ( Đăng khoa)
10/04/1993 215276105 Hàm thắng Khu phố 1

Bi da (hoạt động 

của các câu lạc 

bộ thể thao)

03/5/2021-

31/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

105868743819, 

Ngân hàng: 

Viettin bank 

Trần Lê Duy Minh 29/12/1977 260822211 Khu phố 1 Khu phố 1

Vận chuyển 

hành khách 

trong tỉnh và 

ngoài tỉnh

03/5/2021-

31/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

1903.5346.856016

Ngân hàng: 

Techcombank 

Số CMND/thẻ 

căn cước

SỐ

TT

1

I

Họ và tên 

Hộ kinh doanh

Ngày/ tháng/

Năm sinh

1

2

3

4

Mẫu DS08ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 

TẠI THỊ TRẤN MA LÂM VÀ XÃ HÀM TRÍ, HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

(Kèm theo Quyết định số   2376   /QĐ-UBND ngày  16  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Ký nhận

(ghi rõ họ tên)

Ghi 

chú

Ngành nghề 

kinh doanh

Nơi ở hiện 

tại

Địa điểm kinh 

doanh

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trảTạm ngừng 

kinh doanh 

từ ngày 

....../...../2021 

đến ngày 

…./ …/ 2021

5

6

7



Nam Nữ
Tài 

khoản

Qua

bưu 

điện

Ký 

nhận

 trực 

tiếp

Số CMND/thẻ 

căn cước

SỐ

TT

Họ và tên 

Hộ kinh doanh

Ngày/ tháng/

Năm sinh

Ký nhận

(ghi rõ họ tên)

Ghi 

chú

Ngành nghề 

kinh doanh

Nơi ở hiện 

tại

Địa điểm kinh 

doanh

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Hình thức chi trảTạm ngừng 

kinh doanh 

từ ngày 

....../...../2021 

đến ngày 

…./ …/ 2021

Nguyễn Thị Thúy Hoa 12/06/1980 260116194 Lâm Giáo Lâm Giáo Karaoke
03/5/2021-

16/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

4810.215.036608

Ngân hàng: 

Agribank  

Phạm Ngọc Hùng 10/10/1973 260782023 Lâm giáo Lâm giáo
Câu lạc bộ 

tập Ghym

03/5/2021-

31/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

4810.205151701

Ngân hàng: 

Agribank  

Trần Thị Huệ 1966 260578446 Lâm Giáo Lâm Giáo
Sân bóng 

đá Mini

25/6/2021-

15/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

4810.205.130458, 

Ngân hàng: 

Agribank   

Lương Thị Phượng 20/06/1972
06017200202

0
Lâm Giáo Lâm Giáo

Khu vui chơi 

giải trí

03/5/2021-

16/8/2021
3.000.000 X

Nguyễn Thị Diễm Hương 20/06/1981 260905968 Lâm Hòa Lâm Hòa

Hồ bơi ( hoạt 

động của các 

câu lạc bộ thể 

thao)

01/5/2021-

1/8/2021
3.000.000

 Tài khoản: 

4810.205.144889, 

Ngân hàng: 

Agribank  

Xã Hàm Trí 3.000.000

Nguyễn Đức Tài 08/11/1995 261377775
Thôn Phú 

Hòa

Thôn Phú 

Hòa

Hoạt động của các 

CLB thể thao, 

phát triển thể chất, 

thể hình

08/5/2021-

31/8/2021
3.000.000 X

39.000.000

Tổng cộng: Số hộ được hỗ trợ: 13 hộ; Số tiền: 39.000.000 đồng.

Bằng chữ: Ba mươi chín triệu đồng.

Tổng cộng: 13
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